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1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2024

Đơn vị Ước tính 7 tháng 

 tính 7 tháng năm 2024

năm 2024 so với cùng kỳ

năm 2023 (%)

1. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 
%

-                100,09                       

2.  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do 

địa phương quản lý
Tỷ đồng

1.797             96,77                         

3. Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ
Tỷ đồng

18.206           114,70                       

4.Doanh thu ngành hoạt động vận tải
Tỷ đồng

1.471             109,34                       

5. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
%

-                103,09                       

6. Tổng thu ngân sách Nhà nước
Tỷ đồng

5.822             130,84                       

7. Tổng chi ngân sách địa phương
Tỷ đồng

6.009             112,38                       



 Thực hiện cùng Thực hiện Kỳ báo cáo so với

 kỳ năm trước  kỳ báo cáo  cùng kỳ năm trước 

 (%)

TRỒNG TRỌT

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

Lúa đông xuân

    - Diện tích gieo trồng ( Ha ) -                        -                      -                               

    - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 15.120,48             15.136,16           100,10                         

    - Năng suất thu hoạch ( tạ/ha ) 51,14                    50,98                  99,69                           

    - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 77.320,18             77.159,19           99,79                           

Lúa mùa

    - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 14.489,18             14.561,26                                     100,50 

Các loại cây khác

Ngô

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 636,64                  656,00                103,04                         

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 8.061,64               8.255,93             102,41                         

       - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 52,83                    52,63                  99,62                           

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 42.589,64             43.450,94           102,02                         

Khoai lang

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 169,18                  166,60                98,48                           

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 250,90                  246,54                98,26                           

       - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 65,12                    65,33                  100,32                         

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 1.633,87               1.610,61             98,58                           

Lạc

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 235,24                  231,10                                            98,24 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 566,90                  585,55                                          103,29 

      - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 19,38                    19,47                                            100,46 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 1.098,65               1.140,07                                       103,77 

Rau các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 602,83                  604,76                100,32                         

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 532,31                  544,66                102,32                         

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 6.830,12               7.073,27             103,56                         

Đậu các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 336,65                  335,17                99,56                           

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) -                        -                      -                               

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) -                        -                      -                               

CHĂN NUÔI

Đầu con (1000 con)

Trâu 62,08                    56,15                  90,45                           

Bò 29,58                    28,79                  97,35                           

Lợn 178,58                  172,30                96,49                           

Gia cầm 4.812,32               4.945,85             102,77                         

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Trâu 378,81                  340,30                89,83                           

Bò 122,03                  127,28                104,30                         

Lợn 2.518,79               2.471,62             98,13                           

Gia cầm 1.403,37               1.442,43             102,78                         

2. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2024



%

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 7 7 tháng

năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 

so với so với so với so với

cùng kỳ tháng cùng kỳ cùng kỳ

năm trước trước năm trước  năm trước

Toàn ngành công nghiệp 98,14 95,05 83,37 100,09

Khai khoáng 92,24 88,46 77,87 97,02

Khai thác than cứng và than non 57,69 73,63 42,77 74,88

Khai khoáng khác 127,09 95,26 109,74 118,38

Công nghiệp chế biến, chế tạo 113,68 103,83 94,05 111,40

Sản xuất chế biến thực phẩm 123,54 101,76 124,95 119,78

Sản xuất đồ uống 98,07 97,17 96,38 91,58

Sản xuất trang phục 103,27 106,33 105,27 110,67

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 61,33 101,45 65,12 89,33

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế);
125,23 100,28 128,99 135,60

In, sao chép bản ghi các loại 145,12 96,64 101,77 167,97

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 102,03 103,13 53,84 124,56

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 104,93 97,95 108,60 118,84

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 164,30 111,74 104,62 98,14

Sản xuất kim loại 101,19 98,00 100,11 135,13

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị)
115,48 98,21 133,23 140,99

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học
109,83 99,36 102,51 117,86

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 126,32 103,23 98,77 103,39

Sản xuất phương tiện vận tải khác 57,66 103,59 100,58 69,31

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 54,83 102,43 61,42 62,51

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 88,55 100,56 74,46 68,55

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
78,08 79,26 63,49 84,46

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
78,08 79,26 63,49 84,46

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
103,08 99,64 102,97 101,87

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 100,00 98,86 102,35 101,11

Thoát nước và xử lý nước thải 100,94 97,97 102,71 101,09

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế 

phế liệu
106,21 100,49 103,54 102,62

3. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2024



4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 và 7 tháng năm 2024

  

Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tính tháng 6 tháng 7 7 tháng

năm năm năm tháng 7 7 tháng

2024 2024 2024 năm năm 

2024 2024

Tên sản phẩm 

Than đá (than cứng) loại khác Tấn         29.881       22.000         268.918                42,77                74,88 

Đá xây dựng khác M3       381.082     363.005     2.572.147              109,74              118,38 

Bánh quy Tấn              166            170             1.347                90,33                91,66 

Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) 

xanh, chè (trà) đen)
Tấn                18              19                  57              135,29              191,10 

Rượu trắng có độ cồn từ 25 độ trở lên 1000 lít                  5                5                  37              171,72              163,55 

Nước tinh khiết 1000 lít              425            397             2.655              141,23              119,06 

Dịch vụ sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ 

chế và nhuộm da lông thú
Tấn              276            280             1.851                65,12                89,33 

Gỗ dán M3                 -                 -                     -                        -                        -   

Gỗ lạng (có độ dày không quá 6mm) M3                 -                 -                     -                        -                        -   

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3           3.999         4.342           25.934              105,56              114,22 

Sản phẩm in khác (quy khổ 

13cmx19cm)
Triệu trang                16              15                117              101,77              167,97 

Dịch vụ sản xuất các hoá chất vô cơ 

cơ bản khác
Triệu đồng         33.113       31.708         209.486              112,98              130,03 

Colophan và axit nhựa cây và các dẫn 

xuất của chúng; gôm nấu chảy lại
Tấn           1.470         1.600           15.528                39,67              122,17 

Ống tuýp, ống dẫn, ống vòi khác Tấn                46              45                367              109,59              119,96 

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, 

không tự dính, không xốp và chưa được gia 

cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ, 

chưa được kết hợp tương tự với các vật 

liệu khác

Tấn              146            150             1.166                97,78              106,20 

Clanhke xi măng Tấn         69.476       81.144         398.712              103,78                92,26 

Xi măng Portland đen Tấn         91.007       99.905         638.352              105,25              100,76 

Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình 

tròn và tương tự, không có cốt, bằng 

đá hoặc các vật liệu mài tự nhiên, nhân 

tạo hoặc bằng gốm, và các bộ phận 

của chúng

Tấn              622            640             3.884              103,23              101,62 

Khuôn đúc bằng kim loại màu Tấn              939            920             6.903              100,11              135,13 

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M2                79              66                468              300,00                61,07 

So với cùng kỳ

năm trước (%)



Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tính tháng 6 tháng 7 7 tháng

năm năm năm tháng 7 7 tháng

2024 2024 2024 năm năm 

2024 2024

So với cùng kỳ

năm trước (%)

Móc cài, khoá móc cài, khoá thắt lưng, 

khoá có chốt, mắt cài khoá, lỗ xâu dây 

và các loại tương tự bằng kim loại cơ 

bản, dùng cho quần áo, giầy dép, tăng 

bạt, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các 

sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán 

hình ống hoặc đinh tán kh có chân xoè 

bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và 

trang kim bằng kim loại cơ bản

Kg         96.233       81.666         662.712              163,33              141,04 

Bộ phận và các phụ tùng của máy tính 1000 Cái                  0                0                    2                90,91              110,05 

Dụng cụ đo khác Cái         10.569       10.000           40.569                      -                        -   

Bơm chân không hoạt động bằng điện Cái         15.500       16.000         101.010                98,77              103,39 

Xe mô tô, xe máy và xe đạp có gắn 

động cơ phụ trợ với động cơ piston đốt 

trong xi lanh không quá 50 cc

Chiếc           4.006         4.150           19.340              100,58                69,31 

Bóng thể thao khác Quả                 -                 -                     -                        -                        -   

Bút bi 1000 cái              600            500             4.135                90,91              139,70 

Bật lửa bỏ túi dùng ga dùng một lần 1000 cái              857         1.028             7.561                65,22                51,96 

Điện sản xuất Triệu KWh                58              43           433,16                57,02                81,48 

Điện thương phẩm Triệu KWh                77              79                501              101,20              104,66 

Nước uống được 1000 m3              908            898             6.202              102,35              101,11 

Dịch vụ vận hành hệ thống thoát nước Triệu đồng              651            638             4.821              102,71              101,09 

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

có thể tái chế
Triệu đồng           5.148         5.173           35.827              103,54              102,62 



 Thực hiện  Ước tính  Cộng dồn  Cộng dồn  Cộng dồn 

 tháng 6  tháng 7  7 tháng  7 tháng  7 tháng 

năm năm năm so với so với

2024 2024 2024  kế hoạch cùng kỳ

năm năm trước

TỔNG SỐ   4.016.771      319.981   362.923    1.797.158          44,74          96,77 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh
  2.449.514      187.925   219.469    1.083.420          44,23          85,29 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh   1.377.675      104.237   121.806       604.646          43,89        122,22 

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất      526.639        40.458     41.123       254.727          48,37        245,14 

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu   1.052.339        82.201     96.028       469.008          44,57          71,79 

Vốn nước ngoài (ODA)                -                  -               -                   -                  -                  -   

Xổ số kiến thiết        14.000          1.105       1.226           7.447          53,19          99,00 

Vốn khác          5.500             381          408           2.319          42,16          12,48 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện
  1.567.257      132.057   143.455       713.738          45,54        121,60 

Vốn cân đối ngân sách huyện      120.000          9.024       9.866         55.573          46,31          39,34 

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất        60.000          4.957       5.000         25.155          41,93          39,65 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu   1.445.000      122.867   133.417       657.191          45,48        150,23 

Vốn khác          2.257             166          172              974          43,17          11,81 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã                -   -                        -                   -                  -                  -   

5. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý  tháng 7 và 

7 tháng năm 2024

Triệu đồng, %

 Kế hoạch 

năm 2024 



6. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Tháng 7  Cộng dồn 

tháng 6 tháng 7  7 tháng năm 2024  7 tháng 

năm năm năm so với so với

2024 2024 2024 cùng kỳ cùng kỳ

năm trước năm trước

TỔNG SỐ 2.628,6     2.662,2     18.205,8      112,83             114,70               

Lương thực, thực phẩm 758,6        763,3        5.376,2        116,95             115,72               

Hàng may mặc 163,4        173,2        1.401,8        80,88               92,44                 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 310,6        324,9        2.359,8        90,49               103,08               

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 7,3            7,1            60,2             50,23               61,07                 

Gỗ và vật liệu xây dựng 497,6        489,1        2.930,9        120,52             115,66               

Ô tô các loại 14,1          14,7          112,1           124,10             128,50               

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 101,6        98,1          665,6           108,68             114,09               

Xăng, dầu các loại 424,5        438,0        2.763,4        130,92             122,84               

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 29,7          29,3          198,7           96,89               98,52                 

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 37,7          36,4          264,7           113,26             129,71               

Hàng hóa khác 99,1          101,3        767,3           106,59             114,92               

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ 184,3        186,8        1.305,0        156,11             193,30               



7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Tháng 7  Cộng dồn 

tháng 6 tháng 7  7 tháng năm 2024  7 tháng 

năm năm năm so với năm 2024

2024 2024 2024 cùng kỳ so với cùng kỳ

năm trước năm trước

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 224,3 229,2 1.617,15       117,53           113,11               

Dịch vụ lưu trú 12,1 12,4 94,98            103,66           112,08               

Dịch vụ ăn uống 212,2 216,8 1.522,17       118,43           113,18               

Du lịch lữ hành 2,03                  2,08              14,12            114,72           113,17               

Dịch vụ khác 137,6 141,3 990,17          87,46             89,73                 



%

Bình quân

Kỳ gốc Tháng 7 Tháng 12 Tháng 6 7 tháng năm 2024

2019 năm năm năm so với cùng kỳ

2023 2023 2024 năm trước

109,54 103,75 102,69 100,70 103,09

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 110,68 104,59 104,03 101,06 103,64

    Trong đó:

Lương thực 122,84 111,13 106,91 100,47 108,57

Thực phẩm 107,75 104,53 104,38 101,42 103,63

Ăn uống ngoài gia đình 115,37 101,29 101,20 100,03 101,04

Đồ uống và thuốc lá 115,95 104,68 104,21 100,00 104,17

May mặc, mũ nón và giày dép 104,25 100,83 100,37 100,01 100,86

Nhà ở và vật liệu xây dựng 111,56 103,73 103,26 100,50 103,15

Thiết bị và đồ dùng gia đình 107,82 101,49 101,73 100,09 101,12

Thuốc và dịch vụ y tế 114,21 111,15 100,21 100,02 111,26

Trong đó: Dịch vụ y tế 117,63 113,29 100,00 100,00 113,30

Giao thông 106,56 103,70 102,41 101,28 102,36

Bưu chính viễn thông 97,79 99,98 99,57 100,06 99,47

Giáo dục 117,55 100,72 100,29 100,12 100,62

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 119,44 100,00 100,00 100,00 100,00

Văn hoá, giải trí và du lịch 105,04 100,68 100,75 100,36 101,00

Hàng hóa và dịch vụ khác 111,61 104,00 103,60 102,91 103,23

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 190,60 133,90 122,79 100,90 124,49

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109,35 103,85 104,22 99,96 101,62

8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 7 và 7 tháng năm 2024

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG

Tháng 7 năm 2024 so với:



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Ước tính Cộng dồn  Tháng 7  Tháng 7  Cộng dồn 

tháng 7 7 tháng  năm 2024  năm 2024  7 tháng năm 2024 

năm năm  so với tháng  so với cùng kỳ  so với cùng kỳ 

2024 2024   trước (%)  năm trước (%)    năm trước (%) 

TỔNG SỐ 216,0          1.470,5        101,39          109,81           109,34                    

Vận tải hành khách 27,5            190,4           101,45          112,19           111,46                    

Đường sắt                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường biển                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường bộ 27,5            190,4           101,45          112,19           111,46                    

Hàng không                 -                     -                     -                       -                                -   

Vận tải hàng hóa 104,2          697,9 102,09          114,45           112,26                    

Đường sắt                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường biển                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường bộ 104,2          697,9           102,09          114,45           112,26                    

Hàng không                 -                     -                     -                       -                                -   

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 84,3            582,2           100,51          103,89           105,39                    

Kho bãi, DV hỗ trợ vận tải 84,0            580,3           100,50          103,84           105,38                    

Bưu chính, chuyển phát 0,3              1,9               103,74          120,54           107,74                    

Tỷ đồng



10. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Ước tính Cộng dồn  Tháng 7  Tháng 7  Cộng dồn 

tháng 7 7 tháng  năm 2024  năm 2024  7 tháng năm 2024 

năm năm  so với tháng  so với cùng kỳ  so với cùng kỳ 

2024 2024   trước (%)  năm trước (%)    năm trước (%) 

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 500            3.705         100,59        104,33            108,25                   

Đường sắt                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường biển                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường thủy nội địa                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường bộ 500            3.705         100,59        104,33            108,25                   

Hàng không                 -                   -                   -                        -                               -   

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 32.603       233.732     100,97        106,28            109,97                   

Đường sắt                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường biển                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường thủy nội địa                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường bộ 32.603       233.732     100,97        106,28            109,97                   

Hàng không                 -                   -                   -                        -                               -   

B. HÀNG HÓA                 -                   -                   -                        -                               -   

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 205            1.303         104,19        122,72            114,13                   

Đường sắt                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường biển                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường thủy nội địa                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường bộ 205            1.303         104,19        122,72            114,13                   

Hàng không                 -                   -                   -                        -                               -   

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 52.803       362.701     102,07        109,16            110,47                   

Đường sắt                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường biển                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường thủy nội địa                 -                   -                   -                        -                               -   

Đường bộ 52.803       362.701     102,07        109,16            110,47                   

Hàng không                 -                   -                   -                        -                               -   



11. Thu - chi ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2024
Triệu đồng; %

Ước tính Cộng dồn Cộng dồn Cộng dồn

tháng 7 7 tháng 7 tháng 7 tháng

năm năm so với so với cùng kỳ

2024 2024 dự toán năm trước

I. TỔNG THU 826.940 5.821.598 77,8             130,8                  

Trong đó:

1. Thu nội địa 213.120 1.691.650 68,1             112,5                  

Trong đó:

 - Khu vực kinh tế Nhà nước 14.692 123.500 48,8             71,2                    

 - Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 282 4.800 120,0           165,4                  

 - Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 41.075 402.000 91,4             142,6                  

 - Thuế thu nhập cá nhân 10.139 99.000 82,5             131,4                  

 - Thu lệ phí trước bạ 8.260 78.000 65,0             96,3                    

 - Thu phí và lệ phí 61.766 436.000 74,5             114,5                  

 - Thu tiền sử dụng đất 32.297 230.000 38,3             101,6                  

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 613.820 4.126.754 82,5             140,7                  

3. Các khoản huy động đóng góp                               -   3.194 -              26,4                    

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.160.001 6.009.343 42,8             112,4                  

1.  Chi cân đối ngân sách địa phương 955.419 5.049.343 44,4             113,7                  

2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số 

chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 204.582 960.000 36,0             106,1                  



12. Trật tự, an toàn xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Tháng trước Sơ bộ Cộng dồn  Tháng 7 

tháng báo báo tháng 7 7 tháng  năm 2024 

năm 2024 năm 2024 năm 2024  so với tháng 

  trước (%) 

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)                       36                41               269            113,89 

Đường bộ                       36                41               269            113,89 

Đường sắt                        -                   -                    -                      -   

Đường thủy                        -                   -                    -                      -   

Số người chết (Người)                         6                  6                 49            100,00 

Đường bộ                         6                  6                 49            100,00 

Đường sắt                        -                   -                    -                      -   

Đường thủy                        -                   -                    -                      -   

Số người bị thương (Người)                       26                41               254            157,69 

Đường bộ                       26                41               254            157,69 

Đường sắt                        -                   -                    -                      -   

Đường thủy                        -                   -                    -                      -   

Cháy, nổ                        -                   -                    -                      -   

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                         6                  2                 48              33,33 

Số người chết (Người)                        -                   -                    -                      -   

Số người bị thương (Người)                        -                   -                    -                      -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)                       38                 -              3.254                    -   
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